











MẪU 2-KNĐ

   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


    LÝ LỊCH

         CỦA NGƯỜI XIN VÀO ĐẢNG
Họ và tên đang dùng   : ĐẶNG ĐỨC MINH


Họ và tên khai sinh      : ĐẶNG ĐỨC MINH

Quê quán

      : PHỔ NINH – ĐỨC PHỔ - QUẢNG NGÃI
  
Số LL               :…………………………………….


SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ và tên đang dùng:  ĐẶNG ĐỨC MINH
.Nam

- Họ và tên khai sinh: ĐẶNG ĐỨC MINH
- Các bí danh: …………………….
- Sinh ngày:  10 tháng  06 năm  1974
- Nơi sinh: Hà Nội
- Quê quán: PHỔ NINH – ĐỨC PHỔ - QUẢNG NGÃI
- Nơi ở hiện nay: 25 CX Nguyễn Cảnh Chân, P.NCT, Q1, Tp.HCM
- Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không
- Nghề nghiệp bản thân hiện nay: Giảng viên
- Trình độ hiện nay:


+ Giáo dục phổ thông: 12/12.

+ Chuyên môn, nghiệp vụ, học vị, học hàm: 



Chuyên môn, nghiệp vụ: Kỹ sư Điện – Điện tử.
Học vị: Thạc sĩ Kỹ Thuật

 Học hàm: / 

- Lý luận chính trị: Sơ cấp.
- Ngoại ngữ: Nga văn.
- Ngày và nơi vào Đoàn TNCSHCM: …………………………….
- Ngày và nơi vào Đảng CSVN lần thứ nhất (nếu có): /

 - Ngày và nơi công nhận chính thức lần thứ nhất (nếu có): /

- Người giới thiệu vào Đảng lần thứ nhất (nếu có):


1……………………………………………………….

2………………………………………………………..
LỊCH SỬ BẢN THÂN
- Từ  năm 1974 đến 1980: Còn nhỏ, ở với gia đình, tại 25 CX Nguyễn Cảnh Chân, P.NCT, Q1, Tp.HCM
- Từ năm 1980 đến 1985 : Học sinh Trường Trần Hưng Đạo, P.NCT, Q1, Tp.HCM.
- Từ năm 1985 đến 1989: Học sinh Trường Cấp II Trần Hưng Đạo, P.NCT, Q1, Tp.HCM.
- Từ năm 1989 đến 1992: Học sinh Trường Cấp III Bùi Thị Xuân, Q1, Tp.HCM.
- Từ năm 1992 đến 1993: Sinh viên khoa Toán – Tin Trường Đại học Mở Bán Công Tp.HCM.
- Từ năm 1993 đến 1995: Thi hành nghĩa vụ quân sự tại Trường Quân Chính Quân Khu 7, Tp.HCM.

- Từ năm 1995 đến 1996: Sinh Trường Bưu Chính Viễn Thông Tp.HCM.

- Từ năm 1996 đến 1998: Học sinh khoa Điện tử Trường THKT Lý Tự Trọng Tp.HCM.

- Từ năm 1998 đến 2002: Sinh viên khoa Điện – Điện tử Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Tp.HCM.

- Từ năm 2002 đến Nay  Công tác tại Trường CĐKT Lý Tự Trọng Tp.HCM.
- Hiện nay đang tạm trú tại: 25 CX Nguyễn Cảnh Chân, P.NCT, Q1, Tp.HCM.
NHỮNG CÔNG TÁC VÀ CHỨC VỤ ĐÃ QUA
Từ tháng 10 năm 2002 đến tháng 09 năm 2005 :  Giáo viên khoa Điện tử, Trường CĐKT Lý Tự Trọng, Tp.HCM.
Từ tháng 09 năm 2002 đến tháng 10 năm 2011 :   Giảng viên - Tổ Trưởng Chuyên môn khoa Điện tử, Trường CĐKT Lý Tự Trọng, Tp.HCM.
Từ tháng 11 năm 2011 đến nay :  Giảng viên khoa Điện - Điện tử, Trường CĐKT Lý Tự Trọng, Tp.HCM.
ĐẶC ĐIỂM LỊCH SỬ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
NHỮNG LỚP ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG ĐÃ QUA
- Tháng 08 năm 2007 đến tháng 10 năm 2007 : Chứng chỉ Bồi Dưỡng 03 chứng chỉ Sau Đại học - Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Tp.HCM.

- Tháng 09 năm 2009 đến tháng 05 năm 2012 : Bằng Thạc sĩ Kỹ thuật – Cao học Kỹ thuật Điện tử, Trường Đại học Giao Thông Vận Tải Hà Nội.

ĐI NƯỚC NGOÀI
· Tháng 08 năm 2011: Du lịch Thái Lan do Trường CĐKT Lý Tự Trọng Tp.HCM tổ chức.
KHEN THƯỞNG
· Tháng 08 năm 2010: chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2009-2010 (Sở GD&ĐT Tp.HCM).
· Tháng 08 năm 2011: chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2010-2011 (Sở GD&ĐT Tp.HCM).
· Tháng 02 năm 2011: bằng khen của Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Tp.HCM (UBND Tp.HCM)
· Tháng 09 năm 2012: chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2011-2012 (Sở GD&ĐT Tp.HCM).
· Tháng 07 năm 2013: chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2012-2013 (Sở GD&ĐT Tp.HCM).
· Tháng 07 năm 2013: chiến sĩ thi đua cấp TP (UBND Tp.HCM).
· Tháng 11 năm 2013: bằng khen của Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Tp.HCM (UBND Tp.HCM)
· Tháng 08 năm 2014: chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2013-2014 (Sở GD&ĐT Tp.HCM).
· Tháng 11 năm 2014: Huy hiệu thành phố Hồ CHí Minh (UBND Tp.HCM).
KỸ LUẬT
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH
1. Cha ruột: ĐẶNG BÉ EM 

Sinh năm: 1948 
 tại : Quảng Ngãi.

Quê quán: Phổ Ninh -  Đức Phổ - Quảng Ngãi.

Tôn giáo: không

Nghề nghiệp:Cán bộ hưu trí.

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Chưa sinh.

b, Giai đoạn từ năm 1945 – 1954
· Từ năm 1948 đến 1954 còn nhỏ, ở với gia đình đi học

c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975

- Từ năm 1954 đến 1966 : tập kết ra miền Bắc và học tập tại các Trường Học Sinh Miền Nam tại Hà Đông, Hải Phòng và Quảng Ninh.

- Từ năm 1966 đến 1971 : Sinh viên Hóa Đường Trường Đại học Las Villas – CuBa.

- Từ năm 1971 đến 1975 : Sinh viên Hóa Thực phẩm Trường Đại học Công Nghiệp Nhẹ Việt Trì – Vĩnh Phúc.

- Từ năm 1975 đến 1976 : Công tác tại Công ty Xuất Nhập Khẩu Rau Quả Hà Nội – 46 Ngô Quyền – Hà Nội.


- Từ năm 1976 đến 1990 : Công tác tại công ty Xuất Nhập Khẩu Rau Quả Việt Nam chi nhánh Tp.HCM.


- Từ năm 1990 đến 2008 : Công tác tại Công ty Kho Vận Giao Nhận Cảng Rau Quả - Số 1 Nguyễn Văn Quỳ, Q7, Tp.HCM.


- Từ năm 2008 đến nay : Nghỉ hưu.


- Từ năm 1971 đến 1975


- Hiện nay đang cư trú tại: 25 CX Nguyễn Cảnh Chân, P.NCT, Q1, Tp.HCM.


* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


- Bản thân không rõ.


* Kỷ luật: (nếu có)

- Bản thân không rõ.

2. Mẹ ruột: NGUYỄN THỊ THẢO            Sinh năm: 1948  
tại : Quảng Ngãi.

Quê quán: Phổ Ninh -  Đức Phổ - Quảng Ngãi.

Tôn giáo: không.

Nghề nghiệp:Cán bộ hưu trí.

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Chưa sinh.

b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954

· Từ năm 1948 đến 1954 còn nhỏ, ở với gia đình đi học

c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975

- Từ năm 1954 đến 1966 : tập kết ra miền Bắc và học tập tại các Trường Học Sinh Miền Nam tại Hà Đông, Hải Phòng và Quảng Ninh.


- Từ năm 1966 đến 1972 : Sinh viên Trường Đại học Tổng Hợp Kishinhop Mondavi (Liên Xô cũ).

- Từ năm 1972 đến 1977 : Công tác tại Cục Trinh Sát Kỹ Thuật 3 – Bộ Công An –Hà Nội.

- Từ năm 1977 đến 1988 : Công tác tại Phòng Trinh Sát Kỹ Thuật Nghiệp Vụ _ Sở Công An, Tp.HCM.

- Từ năm 1988 đến 2002 : Công tác tại Tổng Công ty Dệt May Việt Nam - Chi Nhánh Xuất Nhập Khẩu hàng Dệt tại Tp.HCM ( sau đổi tên là Công ty Cổ Phần Dệt May Sài Gòn, hiện nay là Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành Tp.HCM).

- Từ năm 2002 đến 2004 : Nghỉ hưu và thường trú tại 25 CX Nguyễn Cảnh Chân, P.NCT, Q1, Tp.HCM. 


- Từ năm 2004 đến nay: Sang Hoa Kỳ. chữa bệnh và ở cùng gia đình con gái.

- Hiện nay đang cư trú tại: 9158 REBECCA, AVENUE, SanDiego, CA – Hoa Kỳ.

* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


- Bản thân không rõ.


* Kỷ luật: (nếu có)

- Bản thân không rõ.

3. Vợ:hoặc chồng: ĐÀM THỊ ÁNH TUYẾT
Sinh năm: 1978 
tại Hồng Châu –Đông Hưng – Thái Bình.

Quê quán: Hồng Châu –Đông Hưng – Thái Bình.


Tôn giáo: không

Nghề nghiệp: Điều dưỡng.

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Chưa sinh.

b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Chưa sinh.

c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1978 đến 1996 : Sinh sống với Cha, Mẹ và học cấp 1, 2 và 3 tại An Ri – Hồng Châu – Đông Hưng – Thái Bình. 

- Từ năm 1997đến 2000 : Học Y sĩ tại Trường Trung Cấp Quân Y II – Tp.HCM.

- Từ năm 2000đến 2001 : Học Điều Dưỡng tại Trường Trung Cấp Quân Y II – Tp.HCM.


- Từ năm 2001 đến nay Công tác tại Khoa Siêu Âm – Bệnh Viện CHợ Rẫy – Tp.HCM.

- Hiện nay đang cư trú tại: 25 CX Nguyễn Cảnh Chân, P.NCT, Q1, Tp.HCM. 


* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


- Không.

* Kỷ luật: (nếu có)

- Không.
4. Con ruột : ĐẶNG ĐỨC BÌNH 
Sinh năm: 2003 tại : Tp.HCM.

Quê quán: Hà Nội.

Tôn giáo: không.

Nghề nghiệp: 

- Từ năm 2003 đến 2009 còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 2009 đến 2014: đi học trường Tiểu học Trần Hưng Đạo, Q1, Tp.HCM

- Từ năm 2014 đến nay học trường THCS Đức Trí, Q1, Tp.HCM

- Hiện nay đang cư trú tại: 25 CX Nguyễn Cảnh Chân, P.NCT, Q1, Tp.HCM.
5. Con ruột : ĐẶNG ĐỨC NAM 

Sinh năm: 2006 tại : Tp.HCM.


Quê quán: Hà Nội.


Tôn giáo: không.


Nghề nghiệp:


- Từ năm 2006 đến 2012 còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 2012 đến nay học trường Tiểu học Trần Hưng Đạo, Q1, Tp.HCM

- Hiện nay đang cư trú tại: 25 CX Nguyễn Cảnh Chân, P.NCT, Q1, Tp.HCM.

6. Em ruột: ĐẶNG THỊ ĐỨC HẠNH 

Sinh năm: 1977 
tại: Tp.HCM

Quê quán: Phổ Ninh -  Đức Phổ - Quảng Ngãi.


Tôn giáo: không.

Nghề nghiệp: Kế toán.

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Chưa sinh.

b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Chưa sinh.

c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1983 đến 1992: Học cấp 1 và cấp 2 tại Trường Trần Hưng Đạo, Q1, Tp.HCM.

- Từ năm 1992 đến 1995 : Học cấp 3 tại Trường Chuyên Lê Hồng Phong, Q5, Tp.HCM.

- Từ năm 1995 đến 1999: Sinh viên Khoa Kế Toán – Trường Đại Học Kinh Tế Tp.HCM.


- Từ năm 1999 đến 2003: Nhân viên kế toán – Công ty WEB Sài Gòn, Q1, Tp.HCM.


- Từ năm 2003 đến 2006 : Lập gia đình và học tại Trường American Public University System – SanDiego – Hoa Kỳ. 


- Từ năm 2006 đến nay: Định cư tại Hoa Kỳ và làm nhân viên kế toán tại REBECCA, AVENUE, SanDiego, CA – Hoa Kỳ.

- Hiện nay đang cư trú tại: 9158 REBECCA, AVENUE, SanDiego, CA – Hoa Kỳ.


* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


- Bản thân không rõ.


* Kỷ luật: (nếu có)

- Bản thân không rõ.

7. Ông nội: ĐẶNG ĐÌNH ẢNH

Sinh năm: 1923  
tại : Quảng Ngãi.

Quê quán: Phổ Ninh -  Đức Phổ - Quảng Ngãi.

Tôn giáo: không.

Nghề nghiệp: Cán bộ hưu trí.

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 1923 đến 1948 còn nhỏ, ở với gia đình đi học


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 1948 đến 1954: Tham gia cách mạng tại Ba Tơ – Quảng Ngãi (công tác gì bản thân không rõ).

c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1954 đến 1966: Tập kết ra miền Bắc công tác tại xã Đại Hưng – Gia Lâm – Bắc Ninh.


- Từ năm 1966 đến 1974: Đi công tác B (địa chỉ và nơi công tác cụ thể bản than không rõ).

- Từ năm 1974đến 1975: Ra miền Bắc chữa bệnh tại K500 -  Hà Đông.

- Từ năm 1975đến 1985: Vào miền Nam tiếp quản Sài Gòn, sau đó về làm Trưởng phòng Giáo Dục huyện Ba Tơ – Đức Phổ - Quảng Ngãi.


- Từ năm 1985 đến 1997: Nghỉ hưu và chết do bệnh tại Phổ Ninh – Đức Phổ - Quảng Ngãi.


- Hiện nay đang cư trú tại: Đã chết.

* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


- Bản thân không rõ.


* Kỷ luật: (nếu có)

- Bản thân không rõ.

8. Bà nội: TRẦN THỊ BA

Sinh năm: 1923 
tại Quảng Ngãi.

Quê quán: Du Trường - – Đức Phổ - Quảng Ngãi.


Tôn giáo: không.

Nghề nghiệp:Nông dân.

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 1923 đến 1941còn nhỏ, ở với gia đình đi học


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 1941 đến 1991: Lập gia đình và ở cùng gia đình chồng, làm nông nghiệp tại Phổ Ninh – Đức Phổ - Quảng Ngãi.


- 1991: Chết do bệnh tại Phổ Ninh – Đức Phổ - Quảng Ngãi.


- Hiện nay đang cư trú tại: Đã chết.


* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


- Bản thân không rõ.


* Kỷ luật: (nếu có)

- Bản thân không rõ.

9. Ông ngoại: NGUYỄN NGỌC 

Sinh năm: 1917 tại: QuẢng Ngãi.

Quê quán: Phổ Ninh – Đức Phổ - Quảng Ngãi.


Tôn giáo: không.

Nghề nghiệp: Liệt sỹ.

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 1917 đến 1935 còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 1935 đến 1948: Tham gia du kích và bộ đội địa phương.

b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 1948: Tham gia đội Tàu Không Số vận chuyển vũ khí tiếp tế cho chiến trường Miền Nam.

- Tháng 7/1948: Hy sinh khi đang vận chuyển vũ khí vào Miền Nam tại khu vực Cửa Tiểu – Trà Vinh.

- Hiện nay đang cư trú tại: Đã hy sinh.


* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


- Bản thân không rõ.


* Kỷ luật: (nếu có)

- Bản thân không rõ.

10. Bà ngoại: VÕ THỊ NGƠ

Sinh năm: 1923 
tại Quảng Ngãi.

Quê quán: Phổ Quang – Đức Phổ - Quảng Ngãi.


Tôn giáo: không.

Nghề nghiệp: Nông dân và buôn bán nhỏ.

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 1923 đến 1941: còn nhỏ, ở với gia đình đi học


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 1941 đến 1958: Làm nông nghiệp và buôn bán nhỏ tại Phổ Ninh – Đức Phổ - Quảng Ngãi.

- Từ năm 1958 đến nay : tái giá, làm nông nghiệp tại thị trấn Vỏ Xu – Đức Linh, Bình Thuận.

- Hiện nay đang cư trú tại: Thị trấn Vỏ Xu – Đức Linh, Bình Thuận.


* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


- Bản thân không rõ.


* Kỷ luật: (nếu có)

- Bản thân không rõ.

11. Cô ruột: ĐẶNG THỊ ĐỊNH 


Sinh năm: 1950 
tại : Quảng Ngãi.

Quê quán: Phổ Ninh – Đức Phổ - Quảng Ngãi.


Tôn giáo: không.

Nghề nghiệp: Nông dân.

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Chưa sinh.

b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 1950 đến 1972: Sinh sống cùng Mẹ tại Phổ Ninh – Đức Phổ - Quảng Ngãi.


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1972 đến nay : Lập gia đình, làm nông nghiệp và ở cùng gia đình chồng tại An Trường – Đức Phổ - Quảng Ngãi.


- Hiện nay đang cư trú tại: An Trường – Đức Phổ - Quảng Ngãi.


* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


- Bản thân không rõ.


* Kỷ luật: (nếu có)

- Bản thân không rõ.

12. Cô ruột: ĐẶNG THỊ KIM ANH 


Sinh năm: 1953 
tại : Quảng Ngãi.


Quê quán: Phổ Ninh – Đức Phổ - Quảng Ngãi.


Tôn giáo: không.


Nghề nghiệp: Cán bộ hưu trí.

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Chưa sinh.


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 1953 đến 1973: Sinh sống cùng Mẹ tại Phổ Ninh – Đức Phổ - Quảng Ngãi.


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1973 đến 1981: Lập gia đình, làm nông nghiệp tại Phổ Ninh – Đức Phổ - Quảng Ngãi.


- Từ năm 1981 đến 1993: Làm cán bộ Kế toán Lâm Trường Trồng Rừng Tây Sơn – Bình Định.


- Từ năm 1993 đến nay : Nghỉ hưu.


- Hiện nay đang cư trú tại: Thị trấn Tây Sơn – Bình Định.


* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


- Bản thân không rõ.


* Kỷ luật: (nếu có)

- Bản thân không rõ.

13. Bác ruột: NGUYỄN THỂ 


Sinh năm: 1947
tại: Quảng Ngãi.

Quê quán: Phổ Ninh – Đức Phổ - Quảng Ngãi.


Tôn giáo:  không.

Nghề nghiệp:Cán bộ hưu trí.

a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Chưa sinh.


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954

· Từ năm 1947 đến 1954 còn nhỏ, ở với gia đình đi học

c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975

- Từ năm 1954 đến 1966 : tập kết ra miền Bắc và học tập tại các Trường Học Sinh Miền Nam tại Hà Đông, Hải Phòng và Hà Nam.


- Từ năm 1966 đến 1972 : Sinh viên Trường Đại học Bách Khoa ở Odexa – Ucraina (Liên Xô cũ).


- Từ năm 1972 đến 1975 : Công tác tại Nhà máy Nhiệt Điện Uông Bí – Quảng Ninh.

- Từ năm 1975 đến 2007 : Công tác tại các Nhà máy Điện Thủ Đức, Cần Thơ, Chợ Quán, và Nhiệt Điện Bà Rịa – Vũng Tàu (hiện đang bệnh nên không nhớ rõ các mốc thời gian công tác).

- Từ năm 2007 đến nay : Nghỉ hưu.

- Hiện nay đang cư trú tại: Khu tập thể Nhà Máy Nhiệt Điện Bà Rịa – Vũng Tàu.

* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


- Bản thân không rõ.


* Kỷ luật: (nếu có)

- Bản thân không rõ.

* Bên vợ (hoặc chồng).
14. Bố vợ (hoặc chồng): ĐÀM HỮU HOÀN
Sinh năm: 1949
tại:Thái Bình.

Quê quán: Hồng Châu – Đông Hưng – Thái Bình.

Tôn giáo: không.

Nghề nghiệp:Cán bộ xã.

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Chưa sinh.

b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 1947 đến 1967 còn nhỏ, ở với gia đình đi học


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1967 đến 1975 : Bộ đội tăng cường ở Bộ Chỉ Huy Quân Sự tỉnh Thái Bình ( cấp bậc Thượng sĩ , chức vụ Trung đội trưởng).

- Từ năm 1975 đến nay : Phục viên, tham gia công tác tại xã An Ri - Hồng Châu – Đông Hưng – Thái Bình.

- Hiện nay đang cư trú tại: An Ri - Hồng Châu – Đông Hưng – Thái Bình.

* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


- Bản thân không rõ.


* Kỷ luật: (nếu có)

- Bản thân không rõ.

15. Mẹ vợ (hoặc chồng): NGUYỄN THỊ LÝ
Sinh năm: 1950
tại: Thái Bình.

Quê quán: Hồng Châu – Đông Hưng – Thái Bình.


Tôn giáo: không.

Nghề nghiệp:Nông dân.

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Chưa sinh.


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 1950 đến 1969 còn nhỏ, ở với gia đình đi học


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1969 đến nay : Lập gia đình, sinh sống và làm nông nghiệp tại An Ri - Hồng Châu – Đông Hưng – Thái Bình.


- Hiện nay đang cư trú tại: An Ri - Hồng Châu – Đông Hưng – Thái Bình.


* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


- Bản thân không rõ.


* Kỷ luật: (nếu có)

- Bản thân không rõ.

16. Chị vợ (hoặc chồng): ĐÀM THỊ KIM NƯƠNG
Sinh năm: 1976 
tại: Thái Bình.

Quê quán: Hồng Châu – Đông Hưng – Thái Bình.


Tôn giáo: không.

Nghề nghiệp: Giáo viên.

- Từ năm 1976 đến 1995 còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 1995 đến 1997: đi học trường Trung Cấp Sư Phạm Hưng Yên – Hải Dương.

- Từ năm 1997 đến 1999 : Công tác tại Trường Tiểu Học An Ri - Hồng Châu – Đông Hưng – Thái Bình.


- Từ năm 1999 đến nay : Lập gia đình, sinh sống tại KP3, phường Tân Chánh Hiệp, Q12, Tp.HCM.

- Hiện nay đang cư trú tại: KP3, phường Tân Chánh Hiệp, Q12, Tp.HCM.

17. Em vợ (hoặc chồng): ĐÀM HỮU HIỆP

Sinh năm: 1983
tại: Thái Bình.

Quê quán: Hồng Châu – Đông Hưng – Thái Bình.


Tôn giáo: không.

Nghề nghiệp:Chuyên viên Cục Bảo Trợ XH.

- Từ năm 1983 đến 2001 còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 2001 đến 2004: đi học Trung Cấp tại Trường Cao Đẳng Lao Động – Thương Binh – Xã Hội Hà Nội.

- Từ năm 2004 đến 2006 : Công tác tại Trường Dạy Nghề tỉnh Thái Bình.

- Từ năm 2006 đến 2009 : Học Cao Đẳng tại Trường Cao Đẳng Lao Động – Thương Binh – Xã Hội Hà Nội.

- Từ năm 2009 đến nay : Công tác tại Cục Bảo Trợ Xã Hội thuộc Bộ LĐ – TB –XH.

- Hiện nay đang cư trú tại: Khu tập thể Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Tp.Hà Nội. 

18. ông nội vợ (hoặc chồng): ĐÀM HỮU CẦU

Sinh năm: 1926
tại: Thái Bình.

Quê quán: Hồng Châu – Đông Hưng – Thái Bình.


Tôn giáo: không.


Nghề nghiệp:Nông dân.

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


- Từ năm 1926 đến 2004 : Sinh sống cùng gia đình và làm nông nghiệp tại Hồng Châu – Đông Hưng – Thái Bình.


- Năm 2004 : Chết do bệnh tại An Ri - Hồng Châu – Đông Hưng – Thái Bình.


- Hiện nay đang cư trú tại: Đã chết.

* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


- Bản thân không rõ.


* Kỷ luật: (nếu có)

- Bản thân không rõ.

 19. Bà nội vợ (hoặc chồng): BÙI THỊ CHẮT

Sinh năm: 1920
tại: Thái Bình.

Quê quán: Hồng Giang – Đông Hưng – Thái Bình.


Tôn giáo: không.


Nghề nghiệp:Nông dân.

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


- Từ năm 1920 đến 1945 còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 1945 đến 2012 : Lập gia đình và sinh sống cùng gia đình chồng tại An Ri - Hồng Châu – Đông Hưng – Thái Bình.


- Năm 2012: Chết do bệnh tại An Ri - Hồng Châu – Đông Hưng – Thái Bình.


- Hiện nay đang cư trú tại: Đã chết.

* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


- Bản thân không rõ.


* Kỷ luật: (nếu có)

- Bản thân không rõ.

20. Ông ngoại vợ (hoặc chồng): NGUYỄN XUÂN PHI
Sinh năm:1932
tại:Thái Bình.

Quê quán: Hồng Châu – Đông Hưng – Thái Bình.


Tôn giáo: không.


Nghề nghiệp: Bộ đội.

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 1932 đến 1950 còn nhỏ, ở với gia đình đi học


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 1950 đến 1954 : Tham gia Bộ Đội chống Pháp ( Chiến dịch Điện Biên Phủ).

c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1954 đến 1977 : Bộ đội, đóng quân tại Hà Tỉnh, cấp bậc Thượng úy ( Xã, Huyện nào bản than không rõ).


- Từ năm 1977 đến 1984 : Phục viên và sinh sống tại An Ri - Hồng Châu – Đông Hưng – Thái Bình.


- Năm 1984: Chết do bệnh tại An Ri - Hồng Châu – Đông Hưng – Thái Bình.


- Hiện nay đang cư trú tại: Đã chết.

* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


- Bản thân không rõ.


* Kỷ luật: (nếu có)

- Bản thân không rõ.

21. Bà ngoại vợ (hoặc chồng): NGUYỄN THỊ TƯỜNG
Sinh năm: 1931
tại: Thái Bình.

Quê quán: Hồng Châu – Đông Hưng – Thái Bình.


Tôn giáo: không.


Nghề nghiệp: Nông dân.

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


- Từ năm 1931 đến 1949 còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 1949 đến 1997 : Lập gia đình và sinh sống tại An Ri - Hồng Châu – Đông Hưng – Thái Bình.


- Năm 1997 : Chết do bệnh tại An Ri - Hồng Châu – Đông Hưng – Thái Bình.


- Hiện nay đang cư trú tại: Đã chết.

* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


- Bản thân không rõ.


* Kỷ luật: (nếu có)

- Bản thân không rõ.

22.  Cô vợ (hoặc chồng): ĐÀM THỊ MỪNG

Sinh năm: 1955
tại: Thái Bình.


Quê quán: Hồng Châu – Đông Hưng – Thái Bình.


Tôn giáo: không.


Nghề nghiệp: Nội trợ.

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Chưa sinh.


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Chưa sinh.


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1955 đến 1973 : Còn nhỏ, ở với gia đình đi học

- Từ năm 1973 đến nay : Lập gia đình và sinh sống tại Móng Cái, Quảng Ninh.

- Hiện nay đang cư trú tại: Móng Cái, Quảng Ninh.

* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


- Bản thân không rõ.


* Kỷ luật: (nếu có)

- Bản thân không rõ.

23.  Cô vợ (hoặc chồng): ĐÀM THỊ HẢI

Sinh năm: 1968
tại: Thái Bình.


Quê quán: Hồng Châu – Đông Hưng – Thái Bình.


Tôn giáo: không.


Nghề nghiệp: Nội trợ.

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Chưa sinh.


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Chưa sinh.


b, Giai đoạn từ năm 1954 - 1975

- Từ năm 1968 đến 1986 : Còn nhỏ, ở với gia đình đi học

- Từ năm 1986 đến nay : Lập gia đình và sinh sống tại Móng Cái, Quảng Ninh.


- Hiện nay đang cư trú tại: Móng Cái, Quảng Ninh.


* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


- Bản thân không rõ.


* Kỷ luật: (nếu có)

- Bản thân không rõ.

24.  Dì vợ (hoặc chồng): NGUYỄN THỊ TẦN
Sinh năm: 1959 tại: Thái Bình.

Quê quán: Hồng Châu – Đông Hưng – Thái Bình.


Tôn giáo: không.


Nghề nghiệp: Công nhân viên quốc phòng.

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Chưa sinh.


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Chưa sinh.


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1959 đến 1977 : Còn nhỏ, ở với gia đình đi học

- Từ năm 1977 đến 1981 : Tham gia Bộ đội tại Trung Đoàn 856 Bộ Chỉ Huy Quân Sự tỉnh Thái Bình.

- Từ năm 1981 đến 2005 : Công nhân viên quốc phòng công tác tại Trường Quân Sự Quân Khu 7. 


- Từ năm 2005 đến nay : Nghỉ hưu.

- Hiện nay đang cư trú tại: 16B/L1 Trung Mỹ Tây, Quận 12, Tp.HCM.

* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


- Bản thân không rõ.


* Kỷ luật: (nếu có)

- Bản thân không rõ.

25.  Dì vợ (hoặc chồng): NGUYỄN THỊ TẠO
Sinh năm: 1960 tại: Thái Bình.


Quê quán: Hồng Châu – Đông Hưng – Thái Bình.


Tôn giáo: không.


Nghề nghiệp: Công nhân.

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Chưa sinh.


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Chưa sinh.


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1960 đến 1977 : Còn nhỏ, ở với gia đình đi học

- Từ năm 1977 đến 1999 : Công nhân Nông Trường Chè Mù Cang Chải, Yên Bái.


- Từ năm 1999 đến nay : Nghỉ hưu.


- Hiện nay đang cư trú tại: Mù Cang Chải, Yên Bái.


* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


- Bản thân không rõ.


* Kỷ luật: (nếu có)

- Bản thân không rõ.

26.  Dì vợ (hoặc chồng): NGUYỄN THỊ THẮM
Sinh năm: 1963 tại: Thái Bình.


Quê quán: Hồng Châu – Đông Hưng – Thái Bình.


Tôn giáo: không.


Nghề nghiệp: Nông dân.

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Chưa sinh.


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Chưa sinh.


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1963 đến 1981 : Còn nhỏ, ở với gia đình đi học

- Từ năm 1981 đến nay : Lập gia đình, sinh sống và làm nông nghiệp tại An Ri - Hồng Châu – Đông Hưng – Thái Bình.


- Hiện nay đang cư trú tại: An Ri - Hồng Châu – Đông Hưng – Thái Bình.


* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


- Bản thân không rõ.


* Kỷ luật: (nếu có)

- Bản thân không rõ.

27. Chú vợ (hoặc chồng): ĐÀM HỮU HOÁN 

Sinh năm: 1960 
tại: Thái Bình.

Quê quán: Hồng Châu – Đông Hưng – Thái Bình.


Tôn giáo: không.


Nghề nghiệp: Công nhân.

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Chưa sinh.


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Chưa sinh.


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1960 đến 1978: Còn nhỏ, ở với gia đình đi học

- Từ năm 1978 đến nay: Công nhân than tại Hà Lầm, Quảng Ninh.


- Hiện nay đang cư trú tại: Hà Lầm, Quảng Ninh.

* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


- Bản thân không rõ.


* Kỷ luật: (nếu có)

- Bản thân không rõ.

28. Chú vợ (hoặc chồng): ĐÀM HỮU HOÃN 

Sinh năm: 1964 
tại: Thái Bình.


Quê quán: Hồng Châu – Đông Hưng – Thái Bình.


Tôn giáo: không.


Nghề nghiệp: Nông dân.

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Chưa sinh.


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Chưa sinh.


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1964 đến 1982: Còn nhỏ, ở với gia đình đi học

- Từ năm 1982 đến nay: Bị bệnh.


- Hiện nay đang cư trú tại: An Ri - Hồng Châu – Đông Hưng – Thái Bình.


* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


- Bản thân không rõ.


* Kỷ luật: (nếu có)

- Bản thân không rõ.

29. Bác vợ ( hoặc chồng); ĐÀM THỊ CHUỐT 
Sinh năm: 1947 tại: Thái Bình.


Quê quán: Hồng Châu – Đông Hưng – Thái Bình.


Tôn giáo: không.


Nghề nghiệp: CB-CNVC.

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Chưa sinh.


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Cô học ở đâu, trường nào bản thân không rõ.


- Từ thời gian nào bản thân không rõ đến 2000: Làm Kế toán tại Bệnh Viện K67 – tỉnh Quảng Ninh.


- Từ năm 2000 đến 2004 : Nghỉ hưu.


- Năm 2004: Chết do bệnh.


- Hiện nay đang cư trú tại: Đã chết.


* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


- Bản thân không rõ.


* Kỷ luật: (nếu có)

- Bản thân không rõ.

TỰ NHẬN XÉT
Bản thân luông chấp hành, nói, viết và làm theo Nghị quyết, đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.
Có tinh thần học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực công tác.

Có tính tiên phong gương mẫu của người cán bộ, giữ gìn tư cách, rèn luyện đạo đức và nỗ lực làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, giữ gìn đoàn kết trong đơn vị.

Luôn thực hiện tốt các công việc được giao ở mức độ hoàn thành cao nhất.
CAM ĐOAN VÀ KÝ TÊN
Tôi xin cam đoan mọi lời khai trên đều đúng sự thật, không gian dối, nếu có điều gì sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.


TP. Hồ Chí Minh, ngày……..tháng……  năm 2016
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